
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4 năm 2024

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

3/2024

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng 

4/2024)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Lũy kế đến

kỳ báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 619.397 850.000 242,77 3.018.074 262,40

- Khách quốc tế Lượt 365.108 400.000 331,85 1.621.445 448,43

- Khách nội địa Lượt 254.289 450.000 196,00 1.396.629 177,10

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 1.659.311 2.277.500 234,14 8.222.976 254,12

- Khách quốc tế Ngày 1.277.878 1.400.000 266,73 5.472.236 339,41

- Khách nội địa Ngày 381.433 877.500 195,95 2.750.740 169,42

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 41,37 58,68 - 53,66 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 44,83 69,16 - 60,17 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 39,96 61,65 - 53,63 -

- Khác % 35,59 40,14 - 40,21 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận

chuyển khách du

lịch

- - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 155.712 170.600 204,77 556.759 225,54

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 86.741 90.000 320,17 330.836 372,34

- Khách nội địa Lượt 68.584 80.000 146,46 224.364 143,55

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 387 600 103,45 1.559 91,38

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
385.950 408.900 211,33 1.459.434 258,31



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
296.449 305.400 254,41 1.163.054 322,66

- Khách nội địa
Triệu

đồng
83.755 95.000 145,19 273.398 148,98

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
5.746 8.500 106,06 22.982 109,28

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 13.700 12.000 633,91 55.093 1.433,97

3. Lượt khách 

tham quan du lịch
Lượt 1.340.812 1.500.000 118,46 4.837.067 150,14

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
3.222.120 4.302.200 275,80 15.675.158 259,56




